
Thứ Buổi Tiết
1 HĐTN HĐTN Dung HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tuyết Toán Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

4 Tiếng Anh Thúy Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Đ. Hiền

5 Toán Giáo dục thể chất Đ.Hiền Tiếng Việt TC Tiếng Việt Mai

6 TC Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TC Toán Đ. Hiền

7 Tự nhiên xã hội Đ. Hiền TC Toán TC Toán Tuyền Tin học B. Hải

1 Tin học B. Hải Đạo đức Toán Đạo đức Đ. Hiền

2 Giáo dục thể chất Phượng Toán Đạo đức Tiếng Việt Mai

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt HĐTN Tự nhiên xã hội Tự nhiên xã hội

5 TANN GD KN CDS Huệ TANN John TANN

6 TANN TANN GD KN CDS Huệ TANN

7 GD KN CDS Huệ TANN TANN Feayed GD KN CDS Thuý

1 Đạo đức Phượng Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Đào Duyên Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Tuyền Tiếng Anh Tuyết

4 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tuyết Toán Đ. Hiền

5 Tiếng Việt Toán Tin học B. Hải Tự nhiên xã hội

6 Tiếng Việt TC Toán Mĩ thuật Tứ TC Toán

7 TC Toán TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt B. Hải Giáo dục thể chất

1 Tiếng Việt Toán Dung Tiếng Việt Toán Đ. Hiền

2 Toán Tự nhiên xã hội Đ.Hiền Tự nhiên xã hội Tiếng Việt

3 Công nghệ Đ. Hiền Tiếng Việt Giáo dục thể chất HĐTN

4 HĐTN Đào Duyên HĐTN Toán Công nghệ Đ. Hiền

5 Tiếng Anh Thúy Tiếng Anh Tuyết Công nghệ Âm nhạc H. Hải

6 Mĩ thuật Tứ Âm nhạc H. Hải HĐTN Tiếng Anh

7 Âm nhạc H. Hải Mĩ thuật Tứ TC Toán Tiếng Anh

1 Giáo dục thể chất Phượng Toán Dung Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Đ. Hiền

2 Toán Tin học B. Hải Toán Mĩ thuật Tứ

3 Tiếng Việt Công nghệ Đ.Hiền Âm nhạc H. Hải Tiếng Việt Mai

4 HĐTN Tiếng Việt Dung Tiếng Việt B. Hải Toán Đ. Hiền

5 Tự nhiên xã hội Đ. Hiền TC Tiếng Việt/TĐTV Dung HĐTN Tuyền HĐTN Mai

6 TC Tiếng Việt/TĐTV Tự nhiên xã hội TC Tiếng Việt/TĐTV B. Hải Tiếng Anh Tuyết

7 TC Toán Giáo dục thể chất Tiếng Anh Tuyết TC Tiếng Việt/TĐTV Phượng
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Năm học 2025 - 2026 
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Thứ Buổi Tiết

1 HĐTN Nhung HĐTN HĐTN

2 Tiếng Anh Toán Toán

3 Tiếng Anh Tiếng Anh Thanh Tiếng Việt

4 Toán Nhung Tiếng Việt Mai Tiếng Việt

5 Tiếng Việt Công nghệ Thu Hà Tiếng Anh Thanh

6 Tiếng Việt Tiếng Việt Mai Tự nhiên xã hội Tuyền

7 TC Toán TC Tiếng Việt Phượng TC Tiếng Việt C. Minh

1 Giáo dục thể chất Phượng Tiếng Việt Mai Toán

2 Toán Giáo dục thể chất Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Giáo dục thể chất

4 Đạo đức Tự nhiên xã hội Tự nhiên xã hội

5 GD KN CDS Thuý TANN Seward TANN

6 TANN GD KN CDS Thuý TANN

7 TANN TANN Sastoque GD KN CDS Huy

1 Tiếng Việt Toán Toán C. Minh

2 Tiếng Việt Tự nhiên xã hội Tiếng Anh Thanh

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tin học Hải Tiếng Việt Tiếng Việt C. Minh

5 Giáo dục thể chất Phượng Tiếng Anh Thanh HĐTN

6 Tiếng Anh Tin học B. Hải TC Tiếng Việt

7 Tiếng Anh Đạo đức Phượng TC Toán

1 Toán Nhung Tiếng Việt Mai Công nghệ

2 Tự nhiên xã hội Toán Thu Hà Giáo dục thể chất

3 Công nghệ Tiếng Anh Toán

4 Tiếng Việt Nhung Tiếng Anh Tiếng Việt

5 HĐTN HĐTN Mĩ thuật Hương

6 TC Toán Giáo dục thể chất Tiếng Anh Thanh

7 TC Tiếng Việt TC Toán Tin học Hải

1 Âm nhạc H. Hải Toán Thu Hà Toán

2 Tự nhiên xã hội Phượng Tiếng Việt Mai Tiếng Việt

3 Mĩ thuật Tứ Âm nhạc Thơm Đạo đức Phượng

4 Toán Nhung Mĩ thuật Tứ Âm nhạc Thơm

5 Tiếng Việt TC Toán Thu Hà Tiếng Anh Thanh

6 TC Tiếng Việt/TĐTV TC Tiếng Việt/TĐTV Mai TC Toán

7 HĐTN HĐTN Thu Hà HĐTN
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Thứ Buổi Tiết

1 HĐTN HĐTN Doan HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Thanh Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Anh Thanh Tiếng Việt Toán

5 Toán Toán TC Toán Tr. Hương

6 TC Toán Đạo đức Tự nhiên xã hội Phượng

7 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Tr. Hương

1 Toán Đào Hoa Giáo dục thể chất Thu Hà Toán

2 Tự nhiên xã hội Đ. Hiền Toán Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Giáo dục thể chất

4 Đạo đức HĐTN Công nghệ

5 GD KN CDS Huy TANN Tharin GD KN CDS Huy

6 TANN GD KN CDS Huy TC Tiếng Pháp

7 TANN TANN Charl TC Tiếng Pháp

1 Tiếng Anh Thanh Tiếng Việt Đạo đức

2 Âm nhạc Thơm Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán

5 Toán Đào Hoa Toán Tiếng Pháp

6 Công nghệ Phượng TC Toán Tiếng Pháp

7 TC Toán Đào Hoa TC Tiếng Việt/TĐTV Mĩ thuật Tứ

1 Giáo dục thể chất Phượng Toán Tiếng Pháp

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Pháp

3 Tiếng Việt Tự nhiên xã hội Thu Hà Toán Tr. Hương

4 HĐTN Âm nhạc Thơm Tự nhiên xã hội Phượng

5 Tin học B. Hải Tiếng Anh Thanh Tiếng Việt

6 Mĩ thuật Hương Tin học B. Hải HĐTN

7 Tiếng Anh Thanh Mĩ thuật Hương TC Toán

1  Toán Đào Hoa Toán Doan Toán Tr. Hương

2 Tự nhiên xã hội Đ. Hiền Giáo dục thể chất Âm nhạc H. Hải

3 Tiếng Việt Tự nhiên xã hội Tiếng Việt

4 HĐTN Tiếng Việt Doan HĐTN

5 Giáo dục thể chất Phượng TC Toán Doan Tin học B. Hải

6 Tiếng Anh Thanh Công nghệ Thu Hà Giáo dục thể chất Phượng

7 TC Tiếng Việt/TĐTV Đào Hoa HĐTN Doan TC Tiếng Việt/TĐTV Tr. Hương
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